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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
Anh (chị) hãy nêu nguyên lí “ tảng băng trôi” trong sáng tác văn học 
của nhà văn Hê - minh - uê?
Câu 2: (3,0 điểm)
                          Viết một đoạn văn ngắn trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói của 
                        Lê - nin:  “Học! Học nữa! Học mãi”.
II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN(5,0 điểm)  
        Học sinh chọn một trong hai câu  3a hoặc  3b
Câu 3a: Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

Phân tích diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt 
của Kim Lân.

Câu 3b: Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

 Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.

------------Hết-----------
SỞ GD - ĐT BÌNH PHƯỚC                            KIỂM TRA HỌC KÌ II

                                                                              NĂM HỌC:   2012 - 2013

                                                                              MÔN : NGỮ VĂN -  LỚP 12

                                                                 
     HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn chấm  gồm 03 trang)
I. Hướng dẫn chung
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm thi.
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm).

II. Đáp án và thang điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	  Anh (chị) hãy nêu nguyên lí “ tảng băng trôi” trong sáng tác văn học của nhà văn Hê - minh - uê?


	2,0

	
	Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo các ý cơ bản sau:

- Nhà văn coi tác phẩm nghệ thuật như một “tảng băng trôi” (Phần nổi ít, phần chìm nhiều). 

- Nhiệm vụ của người đọc phải tự khám phá phần chìm để thấy được ý nghĩa và giá trị của tác phẩm.
	1,0

1,0

	2
	Hãy viế    Viết một đoạn văn ngắn trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói của Lê - nin:   “Học! Học nữa! Học mãi”.
	3,0

	
	a/ Yêu cầu về kĩ năng:

       - Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội.

       - Diễn đạt lưu loát, trong sáng.  
       - Chữ viết rõ ràng, bài làm sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.

b/   b/ Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các ý cơ bản sau:

 - Học là một việc rất quan trọng đối với mỗi cá nhân, mỗi quốc gia, đối với cả nhân loại từ ngàn xưa cho đến nay. 

 - Học giúp con người mở mang kiến thức. Học giúp cho đất nước ngày càng phát triển, giúp cho nhân loại ngày càng văn minh, 
tiến bộ.

  - Con người cần phải luôn luôn học tập vì sự hiểu biết của mỗi cá nhân là giới hạn mà kiến thức của nhân loại là vô hạn.   
 - Câu nói có giá trị giáo dục con người, nhất là đối với học sinh.
	0,75
0,75
0,75
0,75

	3a
	Phân tích diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.
	5,0

	
	a/ Yêu cầu về kĩ năng: 
- Biết cách làm bài nghị luận văn học (phân tích nhân vật). 

- Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt.
b/ Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được những nội dung cơ bản sau:

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận. 

- Nội dung: 
+ Bà cụ Tứ  ngạc nhiên khi thấy người đàn bà xa lạ trong nhà mình, lại chào mình bằng u. Đến lúc biết được người đàn bà kia chính là vợ của con trai mình, tâm trạng của bà diễn biến khá phức tạp. 

+ Bà vô cùng buồn tủi, xót xa “ ai oán xót thương cho số kiếp của con mình”; buồn tủi cho bản thân vì cả đời làm lụng vất vả, cực nhọc mà không thể lo nổi đám cưới cho con.

+ Bà đón nhận nàng dâu mới bằng lòng cảm thông sâu sắc, bao dung độ lượng và tình yêu thương. Tâm trạng của bà vui mừng lẫn lo âu: vui mừng vì con trai nghèo, quê kệch đã có vợ, bà lo cho tương lai của các con liệu có nuôi nổi nhau qua cơn đói khát không?

+ Bà ân cần động viên các con bằng triết lí sống lạc quan, nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau.

+ Định hướng tương lai cho các con, bắt tay làm việc nhà cùng con dâu với nét mặt tươi tỉnh, rạng rỡ khác với vẻ mặt bủng beo, u ám ngày thường.

=> Bà cụ Tứ có những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam: nhân hậu, bao dung, rất mực thương con, lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng.

- Nghệ thuật: 

+ Xây dựng tình huống truyện độc đáo.

+ Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, dựng cảnh sinh động, có nhiều chi tiết đặc sắc.

+ Khắc hoạ nhân vật sinh động, miêu tả tâm lí tinh tế, sâu sắc.

+ Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị nhưng chắt lọc và giàu sức gợi.

- Đánh giá vấn đề nghị luận
	0,5

3,0

1,0

0,5

	3b
	 Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.


	5,0

	
	a/Yêu cầu về kĩ năng
      Biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi, phân tích được nhân vật. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b/ Yêu cầu về kiến thức

     Trên cơ sở những hiểu biết về nhà văn Nguyễn Trung Thành, tác phẩm Rừng xà nu và nhân vật Tnú, thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các  ý cơ bản sau:
- Nêu được vấn đề cần nghị luận

- Nội dung: 

+ Tnú là người gan góc, dũng cảm, mưu trí, “xé rừng mà đi”, “lựa chỗ thác mạnh vượt băng băng như con cá kình” khi đi liên lạc ; bị giặc phục kích bắt, bị tra tấn dã man nhưng Tnú quyết không khai… 
+ Tnú là người có tính kỷ luật cao, lòng can đảm và tuyệt đối trung thành với cách mạng. Dù nhớ nhà, nhớ quê hương nhưng khi được phép của cấp trên mới về thăm ; khi bị kẻ thù đốt mười đầu ngón tay, Tnú không kêu nửa lời với tâm niệm lời dạy của anh Quyết: “người cộng sản không thèm kêu van”. 

+ Một trái tim yêu thương và sục sôi căm giận: Tnú là một người sống rất nghĩa tình và luôn mang trong tim ba mối thù: thù của bản thân, thù của gia đình, thù của buôn làng. Ở Tnú, hình tượng đôi bàn tay mang tính cách, dấu ấn cuộc đời:  khi lành lặn - đó là đôi bàn tay trung thực, nghĩa tình ; khi bị thương -  chứng tích của một giai đoạn đau thương, của lòng căm thù sục sôi.   

+ Câu chuyện về cuộc đời và con đường của Tnú điển hình cho con đường đấu tranh đến với cách mạng của người dân Tây Nguyên ;  làm sáng tỏ chân lí của thời đại : “chúng nó đã cầm súng,  mình phải cầm giáo”.

- Nghệ thuật: 

+ Tô đậm không khí, màu sắc đậm chất Tây Nguyên ( ngôn ngữ, tâm lí, hành động của nhân vật…)
+ Nghệ thuật trần thuật sinh động ( đan cài câu chuyện về cuộc đời Tnú và cuộc nổi dậy của dân làng Xô Man…) tạo giọng điệu, âm hưởng phù hợp với không gian Tây Nguyên.

- Đánh giá vấn đề nghị luận.
	0,5

3,0

1,0

    0,5


------------Hết-----------
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